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Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức dạy học

Hai
27/12

8h- 8h40 Tin học Kiểm tra HKI Dạy online
8h40-
9h20

Tập đọc
Ngu Công xã Trịnh Tường

Dạy online

9h20-
10h

Toán Luyện tập chung
3799: + Bỏ bài 1b,c : thay phép tính khác 
bằng 2 phép tính 1: 2,5   và   58,48 : 0,43
+ Thay bài 2b bằng 8,16 : 0,2 – 0,345 : 2
+ Bỏ bài 4

3969: Không dạy bài 
này.

10h-
10h40

Khoa học
Hỗn hợp

GV gửi video bài giảng

Thể dục Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo đội hình 
vòng tròn”

GV gửi video bài giảng

Ba
28/12

8h- 8h40 LTVC Ôn tập về từ và cấu tạo từ Dạy online
8h40-
9h20

Toán Luyện tập chung 3969: Không dạy bài này

9h20-
10h

Âm nhạc Ôn tập các bài hát theo các chủ đề HKI GV gửi video bài giảng

10h-
10h40

Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất
3969: HS tự học thuộc lòng ở nhà

Dạy online

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc GV gửi video bài giảng

Tư
29/12

8h- 8h40 Toán Giới thiệu máy tính bỏ túi
3799: Thay bài 1d thành phép tính: 
2389,5 : 5,9
3969: Không làm bài tập 2,  3 (tr. 82)

Dạy online

8h40-
9h20

Thể dục Đi đều vòng phải, vòng trái – Trò chơi: 
“Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”

Dạy online

9h20-
10h

TLV Ôn tập về viết đơn Dạy online

10h-
10h40

Lịch sử
Ôn tập học kì 1

GV gửi video bài giảng

Địa lí Ôn tập học kì 1 GV gửi video bài giảng
Tiếng Anh REVIEW 2 GV gửi video bài giảng

Năm
30/12

8h- 8h40 Mĩ thuật THTTCĐ: Ước mơ của em Dạy online
8h40-
9h20

LTVC
Ôn tập về câu

Dạy online

9h20-
10h

Toán Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về
tỉ số phần trăm
3799:  Bỏ VD3
+ Bài 3 – tr 84 thay bài 3 thành bài: Lớp 
5A có tổng số 35 học sinh, trong đó số HS 
nữ chiếm 60% số học sinh cả lớp. Tính số 

Dạy online



học sinh nam của lớp?
10h-

10h40
Khoa học

Dung dịch
Dạy online

Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh 
(tiết 2)

GV gửi video bài giảng

Tin học Kiểm tra HKI GV gửi video bài giảng

Sáu
31/12

8h- 8h40 Toán Hình tam giác
3799: Bổ sung giới thiệu tam giác đều có 3
cạnh bằng nhau, tam giác nhọn có 3 góc 
nhọn, tam giác tù có 1 góc tù

Dạy online

8h40-
9h20

Chính tả Nghe - viết: Người mẹ của 51 đứa con Dạy online

HĐTT GDNSTLVM: Tổng kết GV gửi video bài giảng
9h20-
10h

Tiếng Anh Final test - Term 1 Dạy online

10h-
10h40

TLV Trả bài văn tả người Dạy online

Kĩ thuật Một số giống gà được nuôi nhiều ở 
nước ta

GV gửi video bài giảng

Ngày 26 tháng 12 năm 2021
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


